
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng 9 năm 2024 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 
   

Kính gửi:   

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Kế hoạch và đầu tư; 

- Bộ Tài chính. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 

(Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất 

kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát; sau 

khi rà soát, thống kê, tổng hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định báo cáo về tình 

hình thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Nam Định 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 

Tỉnh Nam Định là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của cơn 

bão số 3 (bão Yagi) ngày 07/9/2024 đã gây mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh, tổng 

lượng mưa cả đợt từ ngày 06/9 đến ngày 12/9 là 409,1mm.  

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp các hồ chứa phía thượng lưu xả lũ 

đã gây đợt lũ lớn trên các sông: Từ 14h - 17h ngày 12/9/2024, mực nước trên 

sông Đào tại trạm thuỷ văn Nam Định đạt đỉnh 5,32m (>BĐ III: 1,02m); Từ 13h 

- 15h ngày 12/9/2024, mực nước trên sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương đạt 

đỉnh là 3,85m (> BĐ III: 1,25m); 20h ngày 13/9/2024, mực nước trên sông Đáy 

tại trạm Ninh Bình là 4,21m (>BĐ III: 0,71m). 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ BÃO, MƯA LŨ 

CỦA TỈNH 

1. Tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung 

ương và ban hành 05 Công điện, 05 văn bản chỉ đạo để các địa phương, đơn vị 

khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả với bão số 3 

và mưa lũ sau bão. 

2. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, các 

đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
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tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam 

Định đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống bão tại địa bàn các 

huyện, thành phố. 

3. Theo dõi chặt chẽ tình hình bão, mưa lũ để triển khai thực hiện các biện 

pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão; đảm bảo tuyệt 

đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất và tài sản của 

người dân. Đã huy động các lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân, tài sản tại những 

khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và bố trí chỗ ở, cung cấp đầy đủ lương thực, 

thực phẩm cho người dân. 

4. Kiểm tra, rà soát toàn bộ việc tổ chức lực lượng và thực tế triển khai 

công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trên địa bàn; niêm yết danh sách thành 

viên đội tuần tra, canh gác tại điếm canh đê thuộc địa bàn được phân công; triển 

khai thông báo cấp báo động lũ bằng biển hoặc cờ, đèn báo hiệu,… trên đê; xử 

lý các sự cố đê điều xảy ra ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ” đảm 

bảo an toàn cho các tuyến đê. 

5. Các bến phà, cầu phao thực hiện việc dừng hoạt động, di chuyển toàn 

bộ các phương tiện vào âu tàu, chằng buộc đảm bảo an toàn; tại bến 100% lực 

lượng thường trực để kịp thời xử lý sự cố do bão, mưa lũ gây ra. 

6. Công tác tiêu nước đệm: Các trạm bơm điện lớn đều vận hành hết công 

suất và mở tối đa các cống để tiêu nước. 

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan 

truyền thông địa phương, nhất là hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị 

trấn tăng cường đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến và dự báo 

bão, mưa lũ. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai 01 Sở Chỉ huy tại huyện Hải Hậu 

(ven biển) để chỉ huy, điều hành, điều động lực lượng, phương tiện sơ tán, di dời 

nhân dân, phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3. Các huyện, 

thành phố Nam Định đã thành lập 22 sở chỉ huy tiền phương trên các triền đê để 

trực tiếp chỉ đạo công tác tuần tra, canh gác đê điều nghiêm ngặt, liên tục ngày 

đêm… 

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI  

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định ước 

khoảng 1.142.371,54 triệu đồng. 

- Về người: Số hộ bị ảnh hưởng là 11.287 hộ. 

- Về nhà ở: Ước tính giá trị thiệt hại 11.808 triệu đồng, gồm 6.705 ngôi 

nhà bị ngập nước và 2.148 nhà phải di dời khẩn cấp. 

- Về giáo dục: Một số điểm trường bị ngập lụt, ước tính giá trị thiệt hại 

1.016 triệu đồng.  

- Về nông nghiệp: 
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+ Diện tích lúa bị ảnh hưởng là 27.085 ha, ước giá trị thiệt hại 435.185 

triệu đồng. 

+ Tổng diện tích rau màu bị thiệt hại là 1.671 ha; ước giá trị thiệt hại là 

126.581 triệu đồng. 

+ Số lượng cây xanh bị thiệt hại do ngập nước là 3.819 cây, ước giá trị 

thiệt hại là 8.862 triệu đồng. 

- Về chăn nuôi: Có 42.118 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều 

chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng, ước thiệt hại 7.345 triệu đồng. 

- Về thủy lợi: 

* Các sự cố đê điều tuyến đê từ cấp III trở lên: 

+ Rò rỉ, thẩm lậu các đoạn: K145+950-K158+100, K139+000-K139+600, 

K141+150-K141+250, K143+800-K144+100, K158+150-K163+100 đê tả Đáy, 

Ý Yên; lỗ rò qua thân đê tại K144+030, K146+050 đê tả Đáy, huyện Ý Yên; 

K5+600-K5+800 đê Tả Đào, huyện Nam Trực; K195+500-K196+500 đê hữu 

Hồng, Xuân Trường; K197+800-K197+950 đê hữu Hồng, Xuân Trường; 

K24+070-K24+120 đê tả Ninh, huyện Trực Ninh; K184+867-K185 đê hữu 

Hồng, huyện Trực Ninh; K20+100, đoạn K22+990-K23+060, K27+750 đê tả 

Đào, huyện Nghĩa Hưng; K182+020, K187+050, K188+570-K188+590, 

K188+950, K189+800, K195+110-K195+300 đê tả Đáy, huyện Nghĩa Hưng; rò 

rỉ thẩm lậu qua vỉa hè, mặt đường nhựa Tỉnh lộ TL489 đoạn K3+980-K10+766 

đê tả Ninh, huyện Xuân Trường. 

+ Sạt trượt mái đê phía đồng đoạn K3+890 đê tả Ninh, huyện Xuân 

Trường; sạt trượt nông chân đê phía đồng K197+500 đê hữu Hồng, huyện Xuân 

Trường; sạt trượt chân cơ đê phía đồng đoạn K162+850-K162+900 đê tả Đáy, 

huyện Ý Yên. 

+ Bãi bị sạt lở  K175+500 - K176+230 đê Tả Đào, huyện Nam Trực. 

+ Sạt cục bộ mái kè cấu kiện Quán các K176+230 - K176+730 đê Tả Đào, 

huyện Nam Trực. 

+ Rò rỉ các cống: Tại K159+556 đê hữu Hồng, cống Mý, TP Nam Định; 

K6+853 đê tả Đào, cống An Lá, huyện Nam Trực; K182+425 đê hữu Hồng, 

cống Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; K11+262 đê tả Ninh, cống Kẹo, huyện Xuân 

Trường. 

+ Tràn cục bộ tại cống Đồng Nê K3+974 đê tả Ninh, huyện Xuân Trường. 

+ Gãy cánh phụ phía đồng cống Quỹ Nhất tại K1+235 đê cửa sông Tả 

Đáy, huyện Nghĩa Hưng. 

* Các sự cố đê điều tuyến đê cấp IV, cấp V: 

+ Tràn đê bối các đoạn: bối Hồng Long tương ứng K162+000-K163+600 

đê hữu Hồng, TP. Nam Định; K0+000-K0+500, K5+000-K6+600, K1+300-

K1+800 bối Yên Phúc, huyện Ý Yên; K0+200-K3+500 bối Yên Nhân, huyện Ý 
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Yên; K2+000-K3+200 bối Yên Lộc, Ý Yên; K9-K10+200 bối An Tuỳ, huyện 

Nam Trực; K12+100-K13+140 đê bối Nghĩa An, huyện Nam Trực; K7-K7+500 

bối Đại An, huyện Nam Trực; đê bối Phương Định, huyện Trực Ninh; K0+200-

K1+190 bối Nam Quần Liêu, huyện Nghĩa Hưng; tương ứng K198+705-

K201+200 hữu Hồng, huyện Xuân Trường; bối Tiên Dũng 1 tương ứng 

K188+833-K190+000 hữu Hồng, bối Hành Thiện tương ứng K191+000-

K192+300 hữu Hồng, bối Hạc Châu tương ứng K193+800-K196+000, hữu 

Hồng, bối Tiên Dũng 2 tương ứng K0+000-K1+000 tả Ninh, huyện Xuân 

Trường; K0+200-K1+100 bối Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng; bối Liêu Đông 

tương ứng K201+400-K204+500 đê hữu Hồng, huyện Xuân Trường; bối Hồng 

Hà tương ứng K160+700-K162+000 đê hữu Hồng, TP. Nam Định; K16+700-

K18 bối Đồng Gò, huyện Hải Hậu. 

+ Sạt trượt mái đê phía đồng các đoạn: K6+050-K6+120, K6+540-

K6+620, K2+800-K2+820 đê bối Yên Phúc, Ý Yên; K3+400-K3+425, K4+850-

K4+875,K5+700-K5+725,K7+950-K7+975,K8+000-K8+030,K8+060-K8+090, 

K9+200-K9+220 đê bối Yên Trị, huyện Ý Yên. 

+ Rò rỉ qua khe hở các phai cống Sa Trung (bối Đồng Tâm) K0+603, Vụ 

Bản; rò rỉ cống Mười Năm tại K2+400 bối Yên Phúc, huyện Ý Yên; Sập và rò rỉ 

cống Đập Ngọn qua đê bối Yên Phúc tại K6+100, huyện Ý Yên. 

+ Lỗ rò qua thân đê: K5+00-K5+900 bối Yên Phúc, K2+500-K2+510 đê 

bối Yên Lộc, K0+450-K2+000 đê bối Yên Trị, huyện Ý Yên 

+ Bục phai gỗ cống ông Tranh (bối Đồng Tâm) K4+845, Vụ Bản. 

+ Xói lở mặt mái đê bối Tiên Dũng 2, tương ứng K0+970 đê tả Ninh, 

huyện Xuân Trường. 

+ Rò rỉ, thẩm lậu một số điểm cục bộ bối Thắng Thịnh, tương ứng 

K172+100-K176+800 đê tả Đào. 

- Về giao thông:  

+ Do mưa lớn, nước lũ lên cao nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Đến nay, 

nước đang rút dần, giao thông không bị ảnh hưởng. 

+ Cầu phao Ninh Cường/QL37B nước chảy xiết vướng vật cản trôi dạt 

làm ảnh hưởng đến kết cấu cầu phao, hiện đang được xử lý. 

Ước thiệt hại về giao thông khoảng 9.321 triệu đồng. 

- Về thủy sản: Ước  giá trị thiệt hại khoảng 135.667 triệu đồng (bao gồm 

diện tích nuôi cá truyền thống, diện tích nuôi cá - lúa, nuôi hồ mặt nước lớn, 

diện tích nuôi tôm, diện tích nuôi ngao và lồng, bè nuôi thủy hải sản các loại). 

- Về công nghiệp: Có 69 cột điện bị đổ với giá trị thiệt hại khoảng 4.154 

triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, 

các Bộ, ngành Trung ương: 

1. Sớm ban hành các quy định để kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy 

phòng thủ dân sự các cấp. Hỗ trợ khắc phục sửa chữa, cải tạo các công trình đê 

điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây dựng, giao thông bị hư hỏng do bão số 

3 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. 

2. Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo tuyến đê biển tỉnh Nam Định; nâng cấp các 

tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Nam Định để có thể chịu được gió, bão cấp 15 

trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu. 

3. Sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh 

Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) để đảm bảo công tác phòng chống bão lũ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục QL đê điều và PCTT; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;  (để b/c) 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT,  

TC, GTVT, XD, CT; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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